ĐỀ 4
Bài I (2,0 điểm)
Với [image: ], cho hai biểu thức [image: ]  và [image: ] .
a) Tính giá trị biểu thức [image: ] tại [image: ].
b) Chứng minh [image: ].
c) Tìm giá trị của tham số [image: ] để phương trình [image: ] có nghiệm duy nhất.
Bài II(2,0 điểm)
1. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
Tìm kích thước của hình chữ nhật, biết chiều dài hơn chiều rộng 1m. Nếu tăng chiều rộng 3 lần và tăng chiều dài 4 lần thì diện tích của hình chữ nhật tăng thêm 330m2.
2)Một hình trụ có chiều cao bằng hai lần đường kính đáy. Biết đường kính đáy dài 4 cm. Tính thể tích của hình trụ đó.
Bài III (2,5 điểm)
1) Giải hệ phương trình:[image: ].
2) Cho parabol [image: ] và đường thẳng[image: ][image: ]trong mặt phẳng tọa độ [image: ].
a) Tìm giá trị của m để parabol [image: ]cắt đường thẳng [image: ]tại hai điểm phân biệt.
b) Gọi [image: ] và [image: ] là hoành độ giao điểm của parabol [image: ] và đường thẳng [image: ]. Tìm giá trị của [image: ] sao cho [image: ].














Bài IV(3,0điểm) Từ một điểm   nằm ngoài đường tròn , vẽ tiếp tuyến  với đường tròn ( là các tiếp điểm). Trên cung nhỏ  lấy một điểm  bất kỳ, vẽ  vuông góc với ,  vuông góc với  (  thuộc ,  thuộc )

a) Chứng minh bốn điểm  thuộc cùng một đường tròn.

b) Chứng minh: 





[bookmark: _GoBack]c) Vẽ  vuông góc với  ( thuộc ). Chứng minh: 



Bài V(0,5 điểm). Với [image: ], [image: ], [image: ] là các số dương thoả mãn có [image: ]. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức [image: ].

---------------------Hết----------------------


HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài I. 
	
	

	
		
a) ĐKXĐ: [image: ]
Thay [image: ](thỏa mãn ĐKXĐ) vào biểu thức [image: ], ta được:  
[image: ][image: ][image: ]
	0,25

	
	Vậy tại [image: ] thì [image: ]
	0.25 

	
	2) 

[image: ][image: ]

	
0,25



	
	A [image: ]
	0,25

	
	A[image: ]
	0,25


	
	A[image: ] (đpcm)
	0,25


	
	c,   ĐKXĐ:[image: ]; [image: ]
Ta có: 
[image: ][image: ][image: ][image: ]

	


	
	Xét phương trình:
[image: ][image: ][image: ]
Với [image: ]ta có[image: ].
Theo  đkxđ ta có[image: ]
Để pt (*) có nghiệm duy nhất cần [image: ]
+) [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
+) [image: ]

	0,25

	
	Trường hợp [image: ]: [image: ][image: ][image: ][image: ]
Trường hợp [image: ]: [image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ] để [image: ].       [image: ]
KL: Từ [image: ] và [image: ] ta có[image: ], [image: ]thì phương trình có nghiệm duy nhất.

	0,25

	Bài II. 
	
	

	
	Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là x (m) ( x > 0 )
⇒ Chiều dài của hình chữ nhật là x + 1(m)
phương trình:
3x(4x + 4) = x(x + 1) + 330
Giải pt được
⇔ x = 5 (TM)  hoặc  x = -6 (l)


Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là 5m
Chiều dài của hình chữ nhật là 6m

	0,5


0,5





0,5

	
	1) Một hình trụ có chiều cao bằng hai lần đường kính đáy. Biết đường kính đáy dài [image: ]cm. Tính thể tích của hình trụ đó.
Bán kính đáy của hình trụ là [image: ][image: ].
Chiều cao của hình trụ là [image: ][image: ].
Do đó thể tích hình trụ là [image: ].

	0,25

	
	
Do đó thể tích hình trụ là [image: ].

	0,25

	

	2)Bài III.
	
	

	



1
	1) [image: ]. 

	

	
	ĐKXĐ: [image: ].
	0,25

	
	Đặt [image: ] và [image: ], ta có hệ phương trình [image: ].

	0,25






	
	Do đó [image: ]. Ta tìm được [image: ](thỏa mãn).

	0,25


	
	Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm [image: ].

	0,25

	


2
	2) Phương trình hoành độ giao điểm của parabol [image: ] và đường thẳng [image: ] là 
[image: ]     (1).

	
0,25


	
	a) Parabol [image: ]cắt đường thẳng [image: ]tại hai điểm phân biệt
[image: ]    (*).

	0,25
0,25


	
	b) Với [image: ] phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt [image: ].
Khi đó, theo hệ thức Vi-et, ta có: [image: ].
Do[image: ] nên [image: ] hoặc [image: ].
Trường hợp 1: [image: ]. Kết hợp với (2) ta được [image: ].
Thay [image: ] vào (3) ta tìm được [image: ] ( thỏa mãn (*)).

	
0,25

	
	Trường hợp 2: [image: ]. Kết hợp với (2) ta được [image: ].
Thay [image: ] vào (3) ta tìm được [image: ] ( thỏa mãn (*)).
Vậy [image: ].

	


	Bài IV. 
	

	







	
Vẽ đúng hình đến câu a 
[image: ]
	


0,25





	1

	a) Xét tứ giác [image: ]có : 
		[image: ]( vì [image: ]).
		[image: ]( vì [image: ]).
		[image: ].
		[image: ]Tứ giác [image: ]có hai đỉnh [image: ]kề nhau cùng nhìn cạnh [image: ]dưới một góc vuông.
	[image: ]Tứ giác [image: ]là tứ giác nội tiếp.
	Xét tứ giác [image: ]có: 
		[image: ]( vì  [image: ] ).
		[image: ]( vì [image: ]).
		[image: ].
		[image: ]Tứ giác [image: ]có hai đỉnh [image: ]kề  nhau cùng nhìn cạnh [image: ]dưới một góc vuông.
	[image: ]Tứ giác [image: ]là tứ giác nội tiếp.
	[image: ]Tứ giác [image: ]là tứ giác nội tiếp.

	

0,25



0.5

0,25

	
2







3
	b)  Xét đường tròn [image: ] có : [image: ]( hai góc nội tiếp cùng chắn [image: ]  ).
	Vì tứ giác [image: ] là tứ giác nội tiếp ( cmt ) [image: ](hai góc nội tiếp cùng chắn [image: ])
	[image: ].
	Mà hai góc này ở vị trí đồng vị .
	[image: ].

	0.75

	
	c, Gọi  là trung điểm của[image: ], [image: ]là giao điểm của [image: ]và[image: ].[image: ]
	Vì [image: ]là trung điểm của [image: ][image: ]( liên hệ giữa đường kính và dây cung ).
	[image: ][image: ].
	[image: ]Tứ giác [image: ]có hai đỉnh [image: ]cùng  nhìn cạnh [image: ]dưới một góc vuông .
	[image: ]Tứ giác [image: ] là tứ giác nội tiếp .
	[image: ]( hai góc nội tiếp cùng chắn  [image: ]).
	Xét [image: ]và [image: ]có : 
	[image: ] ( cmt ). 
	[image: ]( hai góc đối đỉnh ).
	[image: ] đồng dạng[image: ](g.g).
	[image: ][image: ].
	Lại có : [image: ] đồng dạng [image: ](g.g)
	[image: ]
	Suy ra hai cặp tam giác trên đồng dạng theo cùng một tỉ lệ
	[image: ] dồng dạng [image: ][image: ]
	Mà [image: ].
	Xét tứ giác [image: ]có: [image: ].
	[image: ] tứ giác  MOEB nội tiếp [image: ]
	Mà [image: ](do tam giác [image: ]cân tại [image: ])[image: ]
	Mà [image: ](do tứ giác [image: ]nội tiếp )[image: ]
	[image: ]cân tại [image: ][image: ].Lại có : [image: ]
	[image: ]là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác [image: ]
	Vậy tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác [image: ] là điểm [image: ]là trung điểm của [image: ]cố định.

	



0,5





	V

	Với [image: ], [image: ], [image: ] là các số dương ta có:
[image: ], thay vào [image: ] ta được
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ].
Vậy giá trị nhỏ nhất của [image: ] là 4 khi [image: ].

	0,5
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